
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

22/03/2023 Thị trường tiếp tục diễn biến tích cực trước cuộc họp Fed  

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,040.54 203.96 75.90 

% ngày 0.79% 0.42% 0.30% 

% tuần -2.04% -1.47% -0.90% 

% tháng -1.30% -2.86% -2.00% 

% năm -30.81% -55.79% -35.02% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 9,278 835 310 

TB 1 
tháng 

9,083 963 380 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,425.12 20.36 5.81 

Bán 1,250.08 0.77 11.94 

Giá trị 
ròng 

175.04 19.58 -6.14 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 80 149 

Mã Giảm 305 68 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 11.55 14.76 11.91 

Vốn hóa 
TT 4,150 255 965 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 3.09% 6.32% 4.67% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 

 
VNINDEX    

 
 

HNXINDEX 

 
 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường cơ sở tiếp tục đi lên trong nghi ngờ khi nhà đầu tư chờ đợi kết 

quả từ cuộc họp 2 ngày của Fed. Tuy nhiên, diễn biến thị trường chung nhìn 

chung vẫn tích cực khi cầu tham gia chủ động hơn về cuối phiên giúp chỉ 

số VN-Index đóng cửa tăng 0.79% dừng tại 1040.54 điểm, chỉ số HNX-

Index và Upcom-Index tăng lần lượt 0.42% và 0.3%. Giá trị giao dịch khớp 

lệnh đạt 8,000 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

VHM (5%) tiếp tục hồi phục mạnh phiên thứ 2 liên tiếp đóng cửa tại 47,650 

đồng. Ngoài ra, nhóm Ngân hàng cũng hồi phục tích cực hơn đặc biệt tại 

VPB (3.2%), VCB (2.9%), BID (1.7%)…Sắc xanh tiếp tục duy trì về cuối 

phiên với lực cầu tham gia khiến nhiều mã đảo chiều từ giảm sang tăng 

như MSN, KDC, FPT. Ở chiều giảm, MWG (-1.4%) dẫn đầu đà giảm trong 

chỉ số VN30-Index.  

PPC giảm sàn sau thông tin không được giao dịch ký quỹ.  

Khối ngoại mua ròng 189 tỷ đồng toàn thị trường trong đó VHM (76 tỷ), 

DCM (35 tỷ), VCB (28 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược lại, 

MSN (41 tỷ), PLX (27 tỷ), DGW (20 tỷ) là các mã bị bán ròng khá nhất. 

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp và 

chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt được mức 1,040 điểm trong một 

vài phiên tới. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn 

hạn cho nên thị trường có thể sẽ còn biến động hẹp với thanh khoản thấp 

trong vài phiên tới, dòng tiền vẫn đang phân hóa và chủ yếu tập trung ở 

nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng 

quay trở lại thị trường và chủ yếu tìm kiếm đến các cổ phiếu có cấu chuyện 

riêng. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên tăng tỷ trọng cổ 

phiếu trở lại khi xu hướng ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng và các vị thế mua 

mới vẫn nên giải ngân ở tỷ trọng thấp dưới 5%. Ngoài ra, các nhà đầu tư 

ngắn hạn chỉ nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp dưới 40% danh 

mục ngắn hạn. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  GIẢM TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  GIẢM TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1000 1150 804 750 

 
 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1040.54 0.79%  HNI 203.96 0.42%   UPCoM 75.9 0.30% 

VN30 1043.14 0.78%  HN30 359.44 0.46%         

VN Mid 1272.73 0.06%  
VNX 
AllSh 

989.4 0.53%         

VN Small 1100.44 0.09%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1425.12    Mua 20.36     Mua 5.81   

Bán 1250.08    Bán 0.77     Bán 11.94   

GT ròng 175.04    GT ròng 19.58     GT ròng -6.14   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

VHM 2250 4.96%  HHC 9000 9.78%   VFS 2461 11.29% 

CTD 1350 3.62%  CEO 400 1.90%   VOC 931 4.16% 

VPB 650 3.19%  PTI 600 1.82%   BDT 578 2.55% 

HT1 450 3.03%  BCC 200 1.74%   BSR 269 1.82% 

VCB 2500 2.89%  DVM 300 1.69%   SSH 875 1.44% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

PPC -1050 -6.95%  TIG -200 -2.50%   HEM -2530 -13.04% 

DGW -1300 -3.82%  TNG -300 -1.73%   QTP -195 -1.33% 

ST8 -650 -2.90%  PLC -500 -1.52%   QNS -278 -0.72% 

FRT -1600 -2.39%  LAS -100 -1.22%   OIL -51 -0.59% 

DXS -100 -1.61%  APS -100 -1.08%   C4G -55 -0.52% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 409,363    THD 13,755     ACV 183,669   

BID 229,404    BAB 13,189     VGI 60,514   

VIC 201,376    KSF 12,960     VEA 50,068   

VHM 197,688    IDC 12,606     MCH 47,638   

GAS 197,520    PVS 11,615     BSR 45,962   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

VPB 48,407,800 16,580,918  CEO 11,769,277 5,886,543   LMH 3,721,858 2,139,843 

MSB 22,342,400 1,557,378  SHS 5,969,395 11,070,806   BSR 3,548,291 7,295,342 

STB 18,471,000 18,165,541  PVS 3,641,993 6,512,649   C4G 1,905,641 2,304,045 

VND 16,260,400 18,265,919  HUT 3,022,863 1,764,905   QTP 942,461 222,920 

SSI 14,536,400 15,599,444  IDC 2,826,288 2,760,771   VHG 939,525 1,271,423 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Diễn biến Mua/Bán ròng Khối ngoại 
UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VHM 76,074 MSN 40,702 

DCM 34,754 PLX 26,873 

VCB 27,483 DGW 20,202 

KDH 24,446 VNM 16,451 

STB 17,958 FUEVFVND 8,484 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

PVS 8,939 BVS 357 

IDC 8,353 NVB 127 

CEO 1,059 D11 58 

SLS 668 ICG 45 

THD 392 PTI 34 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

CST 1,662 VTP 6,825 

QTP 1,121 QNS 2,796 

VEA 612 CSI 151 

MCH 80 VLG 14 

DNW 68 VLC 10 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

FUEVN100 27,570 FUEVFVND 56,211 

VPB 18,460 E1VFVN30 43,505 

FUESSVFL 6,289 STB 37,483 

SSI 3,265 VIC 21,390 

HAH 964 MSN 14,202 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 152.40     

        

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VTP 2,640.00 ACV 8 

QTP 1,367     

MCH 168     

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.0x 1.6x 1.6x 

P/E  19.3x 15.0x 15.2x 13.3x 

ROE % 8.45 13.51 10.86 13.99 

ROA % 2.11 3.72 2.48 2.20 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
562.23 619.37 173.92 172.48 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.34 0.51 0.08 0.25 

LS cổ 
tức 

% 2.82 2.64 2.17 1.76 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam



 

 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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